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	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MN NGÔ THÌ NHẬM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - hạnh phúc

   


         Số: 137/BC-MNNTN                            Hà Đông, ngày 14 tháng 10 năm 2024
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ GD&ĐT về công khai trong hoạt động của các cơ sở GD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông; 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, trường Mầm non Ngô Thì Nhậm thực hiện báo cáo các nội dung sau:
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên trường: Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm

2. Địa điểm: Số 90 Nguyễn Viết Xuân – Ngô Thì Nhậm – Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội

 - Điện thoại: 0988823675 
- Địa chỉ trang tin điện tử: mnngthinham-hd@hanoiedu.vn

 3. Loại hình: Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông thuộc sự quản lý của phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hà Đông, được thành lập theo Quyết định số 2940/QĐ- UBND ngày 21 tháng 05 năm 2019 của ủy ban nhân dân quận Hà Đông. 
4. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của nhà trường
1. Tầm nhìn: 

Một ngôi trường thân thiện coi trọng yếu tố chất lượng được đặt lên hàng đầu. Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội ở những thời điểm khác nhau và xu hướng giáo dục thời đại . 

2. Sứ mệnh: 

- Xây dựng một môi trường giúp giáo viên tự chủ, sáng tạo, trách nhiệm với công việc và yêu thương, công bằng với trẻ; phát triển theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”;  

- Hình thành cho trẻ sự tự tin, độc lập, có kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng học tập sẵn sàng vào lớp 1. Hình thành ở trẻ giá trị Yêu thương – Tôn trọng – Trung thực – Hợp tác – Chia sẻ; thích nghi mọi hoàn cảnh trong cuộc sống;

- Thực hiện tiêu chí “Lấy trí tuệ làm sự nghiệp – Lấy yêu thương làm lẽ sống”.

3. Giá trị cốt lõi:

- “Trao Yêu thương, tạo cơ hội công bằng với trẻ em, giúp trẻ được tự tin thể hiện năng lực của bản thân.”

- Xây dựng trường mầm non Ngô Thì Nhậm trở thành “Nơi ươm mầm hạt giống”; “ mở khóa tiềm năng - khơi nguồn sáng tạo”, tăng cường cơ hội trải nghiệm thực hành kỹ năng sống, khả năng tư duy và sáng tạo của trẻ trong hoạt động giáo dục tại trường.

5. Quá trình hình thành và phát triển nhà trường

Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông thuộc sự quản lý của phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hà Đông, được thành lập theo Quyết định số 2940/QĐ- UBND ngày 21 tháng 05 năm 2019 của ủy ban nhân dân quận Hà Đông. 

Trường nằm trên địa bàn phường Hà Cầu - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội, là khu vực có tốc độ đô thị hóa tương đối nhanh, có nhiều biến động về dân số cơ học, dân trí trên địa bàn không đồng đều. Trường có diện tích đất 4.000m2, diện tích sàn sử dụng là 7.920m2; nhà trường có 03 đơn nguyên: với tổng số 39 phòng, trong đó: khối phòng hành chính quản trị: 09 phòng; khối nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ 25 phòng; khối phòng tổ chức ăn 02 phòng; khối phụ trợ 03 phòng.

Năm học 2023-2024, nhà trường có 20 lớp với tổng số trẻ là 740 trẻ. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) là 63 đồng chí, trong đó đội ngũ CB, GV, NV có trình độ đạt chuẩn 100% (không tính lao công, bảo vệ) và trên chuẩn là 82.5%. Nguồn tài chính đảm bảo cho nhà trường hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước cấp như lương, phụ cấp theo lương, chi thường xuyên của đơn vị được quản lý đúng quy định của nhà nước về quản lý tài chính, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động. 

        Từ khi được thành lập đến nay, nhà trường đã triển khai đầy đủ, có chất lượng các hoạt động của ngành, của địa phương. Nhà trường được công nhận Trường mầm non đạt chuẩn “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2019. Năm học 2021 - 2022; 2022 - 2023 nhà trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

6. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN
- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu An - Chức vụ: Hiệu trưởng 

- Địa chỉ nơi làm việc: Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm 

- Số điện thoại: 0988823675
 - Gmail: mnngthinham-hd@hanoiedu.vn

7. Tổ chức bộ máy:

 a. Trường mầm non Ngô Thì Nhậm được thành lập theo Quyết định số 2940/QĐ- UBND ngày 21 tháng 05 năm 2019 của ủy ban nhân dân quận Hà Đông. 
 b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường Quyết định số 204/QĐ-PGDĐT ngày 20/9/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về việc kiện toàn Hội đồng trường Mầm non Ngô Thì Nhậm nhiệm kỳ 2022- 2027;
c. Danh sách Hội đồng trường

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ hiện đang đảm nhiệm
	Chức danh trong Hội đồng trường
	Ghi chú

	1. Bà
	Nguyễn Thị Thu An
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2. Bà
	Lê Thị Thanh Huyền
	P. Bí thư chi bộ - P.HT
	Thành viên 
	

	3. Bà
	Hoàng Thu Cúc
	P.HT - Chủ tịch CĐ
	Thành viên 
	

	4. Bà
	Nguyễn Minh Hạnh
	P.CT UBND phường Hà Cầu
	Thành viên
	Mời bà

	5. Bà
	Đỗ Thị Huyền Trang
	BT chi đoàn trường
	Thành viên
	

	6. Bà
	Lê Thị Kim Anh
	TT MG 5-6 tuổi
	Thành viên
	

	7. Bà
	Nguyễn Thị Lan Hương
	TT MG 4-5 tuổi
	Thành viên
	

	8. Bà
	Nguyễn Thị Thủy
	TT MG 3-4 tuổi
	Thành viên
	

	9. Bà
	Cao Thị Len
	TT tổ nuôi dưỡng
	Thành viên
	

	10.Bà
	Trần Thị Thảo
	GV Nhà trẻ
	Thành viên
	

	11.Bà
	Trần Thị Ngọc Anh
	Ban đại diện CMHS
	Thành viên
	


c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng:
- Quyết định điều động và bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu An: do UBND quận Hà Đông điều động bổ nhiệm theo Quyết định số 2645/QĐ-UBND của UBND quận Hà Đông, ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

- Đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, PHT được điều động bổ nhiệm theo Quyết định số 2466/QĐ-UBND của UBND quận Hà Đông, ngày 14 tháng 6 năm 2019 
- Đồng chí Hoàng Thu Cúc, PHT  được bổ nhiệm theo Quyết định số 850/QĐ-UBND của UBND quận Hà Đông, ngày 06 tháng 3 năm 2020.
d. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà trường

 + Hội đồng trường với 11 thành viên. 
+ BGH: 01 Hiệu trưởng và 01 phó Hiệu trưởng. 
+ 01 Hội đồng thi đua khen thưởng.
 + Hội đồng kỷ luật (thành lập khi xử lý kỷ luật theo quy định).
 + Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có: 01 chi bộ gồm 28 đảng viên. 
 + Tổ chức Công đoàn có 62 công đoàn viên. 
+ Tổ chức Đoàn TN: có 22 ĐV 
+ Ban đại diện CMHS: 01 
+ Các tổ chuyên môn: 05 tổ chuyên môn ( 
+ Tổ văn phòng: 01 Nhà trường có quy chế tổ chức hoạt động, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho từng thành viên trong ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn và các thành viên trong tổ. Nhà trường có kế hoạch chiến lược dài hạn, trung hạn và kế hoạch ngắn hạn, có quy chế dân chủ, các nghị quyết của Hội đồng trường, các quy định về quản lý nhân sự, hành chính, tài chính.
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

	NHÂN SỰ
	SL
	BIÊN CHẾ
	HỢP ĐỒNG
	ĐẢNG VIÊN
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	Quận
	Trường
	
	Trên ĐH
	ĐH
	CĐ
	TC
	Khác

	Ban giám hiệu
	03
	03
	
	
	03
	01
	02
	
	
	

	Giáo viên
	MGL
	12
	12
	
	
	08
	0
	11
	01
	
	

	
	MGN
	13
	11
	
	02
	05
	01
	09
	03
	
	

	
	MGB
	10
	09
	
	01
	05
	0
	09
	01
	
	

	
	NT
	07
	05
	
	02
	02
	0
	03
	04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên
	KT kiêm VT
	01
	
	
	01
	0
	
	01
	
	
	

	
	Y tế kiêm TQ
	01
	
	
	01
	0
	
	
	01
	
	

	
	NV cấp dưỡng
	12
	
	12
	
	04
	
	
	08
	04
	

	
	Lao công
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	12/12

	
	Bảo vệ
	03
	
	
	03
	0
	
	
	
	
	12/12

	Tổng số
	Số lượng
	63
	40
	12
	11
	27
	02
	26
	18
	04
	04


Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, có 100% tỷ lệ giáo viên xếp loại khá trở lên. Trong đó, tỷ lệ giáo viên loại tốt có từ 15% - 30% theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 100% cán bộ quản lý xếp loại tốt theo chuẩn Hiệu trưởng.
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm có tổng diện tích đất là 4000m2, diện tích sàn sử dụng 7.920m2 được quy hoạch gọn gàng, có khuôn viên riêng biệt, có tường bao, cổng trường, biển trường, đảm bảo đáp ứng môi trường xanh sạch đẹp, an toàn. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ đáp ứng các yêu cầu đối với công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Nhà trường có đủ phòng học các phòng chức năng, bếp ăn, các phòng làm việc của BGH, phòng nhân viên và các công trình phụ trợ (nhà xe, nhà vệ sinh). Tất cả các phòng đều đảm bảo cho các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường. Hệ thống đồ dùng, đồ chơi ngoài trời và trong lớp được trang bị đầy đủ, đảm bảo đúng các quy định liên quan đến tiêu chuẩn đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học dùng cho giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường có 20 lớp học, mỗi lớp có 01 phòng vừa là phòng sinh hoạt chung và cũng là phòng tổ chức cho trẻ ăn, ngủ. Diện tích các phòng 90 m2 đảm bảo bình quân 2,43m2/trẻ (chuẩn 1,3 - 1,8m2/trẻ) đáp ứng theo quy định Điều 8 Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy đinh tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non . Có 02 phòng nghệ thuật với tổng diện tích 95m2, 01 phòng thể chất có diện tích 180m2 dành cho trẻ mẫu giáo và 01 khu giáo dục thể chất dùng cho trẻ Nhà trẻ, tất cả các phòng đểu đảm bảo đạt chuẩn theo quy định và được trang bị với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết như: bàn ghế, gương, gióng múa, tủ đựng trang phục, đàn phím điện tử, hệ thống âm ly, loa đài và các loại nhạc cụ để phục vụ cho hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ và giáo dục thể chất cho trẻ .
20 nhóm, lớp có đầy đủ tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ; tủ đựng chăn, màn, gối; tủ đựng tài liệu; kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng được sắp xếp phù hợp theo điều kiện của nhà trường, đảm bảo an toàn và thuận tiện khi sử dụng.

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 * Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2024- 2025:
Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3

	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Kết quả

	
	Không đạt
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.2
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chí 1.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.5
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.6
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.7
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chí 1.8
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chí 1.9
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chí 1.10
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.5
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.6
	
	x
	x
	--------

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 4.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.4
	
	x
	x
	x


* Kết quả: Đạt mức 3.
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024
1. Công tác CSND và chăm sóc sức khỏe cho trẻ

- Kết quả theo dõi tình hình sức khỏe trẻ (qua cân đo cho trẻ lần 3, tháng 03 năm 2023 tại trường): 

+ Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân, thấp còi toàn trường: Nhà trẻ : 01/90 =1,1%; Mẫu giáo: 9/740 = 1,2%. 

+ Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì toàn trường: Nhà trẻ : 01/90 =1,1%; Mẫu giáo: 16/740 = 2%.

+ Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng nhiễm bệnh và lây nhiễm tại đơn vị. 

+ Xây dựng thực đơn với phong phú các nguồn thực phẩm phù hợp theo mùa. Chế độ dinh dưỡng được đảm bảo, đa dạng hóa các loại thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ, thực đơn phong phú và thay đổi các loại thực phẩm theo mùa. Xây dựng thực đơn cho trẻ 2 tuần không trùng lặp món ăn.

+ Tổ chức tốt chuyên đề “Đổi mới hình thức tổ chức bữa ăn cho trẻ” tại 4 độ tuổi như: Trải nghiệm ăn bằng khay; ăn theo suất cơm Pento; ăn bằng đũa; bữa ăn gia đình... Đặc biệt nhà trường còn triển khai tổ chức các hoạt động “Giờ ăn hạnh phúc” có sự phối kết hợp giữa giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và PHHS tham gia trải nghiệm bữa ăn cùng trẻ.

2. Công tác Giáo dục

- Nhà trường đảm bảo đủ các điều kiện về cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động đa dạng các nguồn lực đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. 

- Việc phát triển chương trình GD của nhà trường: 

+ Nhà trường trao quyền chủ động cho giáo viên trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung, phương pháp giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của cơ sở nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật để phát triển chương trình giáo dục nhà trường; 

+ Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình GDMN cho đội ngũ giáo viên; chỉ đạo các nhóm lớp tích cực ứng dụng CNTT và truyền thông trong thực hiện Chương trình GDMN; tránh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách của nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT;

- Việc đổi mới các hoạt động giáo dục: Chủ động đổi mới phương pháp giáo dục trẻ em, linh hoạt thực hiện các hoạt động giáo dục, điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được các nhu cầu, khả năng khác nhau của trẻ em và điều kiện thực tiễn của trường, lớp.
- Việc ứng dụng các phương pháp GD tiên tiến: Trong năm học vừa qua, nhà trường đã chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cường ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến vào tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ. 

+ Đối với ứng dụng phương pháp Montessori: Ban giám hiệu đã chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng hệ thống các bài học dạy trẻ kĩ năng thực hành cuộc sống, từ những bài học đầu tiên như chuyển hạt từ bát này sang bát khác, đến những bài phức tạp hơn: đóng mở cúc áo; đóng mở khóa; buộc dây; dùng đũa gắp, rót nước… các bài tập được thực hiện từ đơn giản đến phức tạp. Hoạt động rèn kĩ năng thực hành cuộc sống theo phương pháp Montessori trong nhà trường không chỉ giúp rèn luyện cơ tay, các vận động thô và tinh mà còn rèn cho các bé tính cẩn thận, kiên trì, tập trung trong công việc và hướng đến mục đích xã tốt đẹp là giúp trẻ có thể tự làm những công việc đơn giản hàng ngày để chăm sóc bản thân, giúp đỡ cô giáo, bố mẹ.
+ Ứng dụng phương pháp STEAM: Để thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng phương pháp STEAM nhà trường đã xây dựng nội dung giáo dục với các dự án cụ thể, gần gũi, thiết thực xuyên suốt các chủ đề trong năm học, thu hút trẻ say mê sáng tạo. Các dự án được xây dựng theo nguyên tắc đồng tâm, phát triển dần nội dung theo mức độ tư duy và kĩ năng của trẻ từng độ tuổi. Trong từng dự án, giáo viên đưa ra vấn đề để trẻ khám phá, tìm hiểu các nguyên lý khoa học đơn giản và hướng trẻ đến việc thiết kế, chế tạo ra một sản phẩm mới có tính ứng dụng trong cuộc sống. Những trải nghiệm thú vị, những thí nghiệm đặc biệt khiến trẻ vô cùng hứng thú, giúp các bé lĩnh hội tri thức và rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, sự mạnh dạn, tự tin cũng như kĩ năng hoạt động nhóm.
 Năm học 2023 - 2024 nhà trường có 01 giáo viên đạt giải Nhất Hội thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning cấp quận, 01 giáo án ứng dụng giáo dục Steam đạt giải Ba; 01 thiết bị số đạt giải Ba; 01 sản phẩm CNTT đạt giải Ba; 01 giáo viên đạt giải khuyến khích thiết kế bài giảng cấp thành phố. 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Nhà trường thực hiện công khai quyết toán kinh phí năm 2023 chi tiết như sau:
Nhà trường thực hiện công khai quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật tài chính. 

2.Công khai các khoản thu năm học 2023-2024 
	TT
	Tên khoản thu
	Đơn vị tính
	Số tiền
	Ghi chú

	I
	CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH
	
	
	

	1. Học phí
	- Từ tháng 9/2023 đến tháng 4/2024 thực hiện theo nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND Thành phố quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024;
	Đồng/hs/tháng


	300.00


	

	
	- Từ tháng 5/2024 thực hiện theo nghị quyết số 02 /2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024;


	Đồng/hs/tháng


	217.000
	(Nhà trẻ + Mẫu giáo (không bao gồm trẻ mầm non 5 tuổi).


	
	- Từ tháng 5/2024 thực hiện theo nghị quyết số 02 /2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024;


	Đồng/hs/tháng


	155.000
	(Trẻ mầm non 5 tuổi)

	II
	CÁC KHOẢN THU KHÁC
	
	
	

	1
	Chăm sóc bán trú
	Đồng/hs/tháng
	150.000
	

	2
	Tiền ăn
	Đồng/hs/ngày
	30.000
	

	3
	Nước uống
	Đồng/hs/tháng
	12.000
	

	4
	Trang thiết bị phục vụ bán trú
	Đồng/hs/năm học
	150.000
	

	5
	Học phẩm 
	Đồng/hs/năm học
	150.000
	

	III
	CÁC KHOẢN THU HỘ

	1
	Bảo hiểm thân thể HS
	Đồng/hs/năm học
	150.000
	

	IV
	CÁC KHOẢN TỰ NGUYỆN 

	
	Chăm sóc giáo dục ngày thứ 7
	Đồng/hs/tháng
	250.000/ngày
	

	Các môn học năng khiếu

	1
	Làm quen Tiếng Anh MN 5 tuổi chất lượng cao
	Đồng/hs/tháng
	500.000
	Tuần 3 buổi (trong đó có 01 buổi GV Bản ngữ)

	2
	Hội họa và sáng tạo nghệ thuật
	Đồng/hs/tháng
	240.000
	Tuần 2 buổi

	 3
	Múa + Nhảy hiện đại
	Đồng/hs/tháng
	120.000
	Tuần 1 buổi

	 4
	Gymkid
	Đồng/hs/tháng
	360.000
	Tuần 1 buổi


3. Số dư các quỹ năm 2023 
- Quỹ tiền mặt: Không
VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
1. Những đổi mới của đơn vị trong công tác quản lý:

+ Nhà trường thực hiện tự chủ về quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình trước xã hội, cơ quan quản lý; tăng cường sự tham gia của gia đình và xã hội trong giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục; tăng cường công tác đối thoại giữa nhà trường với cha mẹ trẻ và các tổ chức, cá nhân liên quan về các vấn đề xã hội đang quan tâm. Giao quyền chủ động cho giáo viên, nhân viên trong công tác lập Kế hoạch, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; 

+ Đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong GDMN; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện công khai theo quy định.

- Ứng dụng CNTT trong quản lý: Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá; tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kĩ năng ứng dụng CNTT trong dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; 

+ Thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển đổi số trong quản lý, dạy – học và kiểm tra đánh giá; chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục và xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục; tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt; từng bước đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; đạt giải Nhì ngày hội CNTT và STEM  cấp quận.

- Công tác kiểm tra giám sát: Chủ động đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá: tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra chéo, và phân cấp, phân quyền trong công tác kiểm tra.

- Nhà trường đã phối kết hợp với UBND phường kiểm tra hoạt động của các lớp mầm non độc lập trên địa bàn được phân công phụ trách. Phân công đội ngũ quản lý của đơn vị hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn đối với các lớp mầm non độc lập trên. 

- Nhà trường đang hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị các điều kiện đề nghị được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng mức độ 3 trong năm 2024. 

- Năm học 2023 - 2024 nhà trường hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, Hội thi do các cấp, các ngành phát động; tăng cường tổ chức các sự kiện trong năm: 

+ Nhà trường có 04 bài tham gia hội thi xây dựng bài giảng điện tử, bài giảng điện tử STEM, STEAM, thiết bị dạy học số và sản phẩm CNTT, kết quả: có 01 giáo án thiết kế bài giảng Eleaning đạt giải nhất; 01 giáo án ứng dụng giáo dục Steam đạt giải Ba; 01 thiết bị số đạt giải Ba; 01 sản phẩm CNTT đạt giải Ba.

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia viết bài thi Chính luận

+ Tổ chức thành công các ngày lễ, các sự kiện cho cô và trẻ: Lễ khai giảng, tết Trung Thu, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi …

- Năm học 2023 – 2024 nhà trường đã tích cực chia sẻ, hỗ trợ với tinh thần “tương thân, tương ái”, động viên các trường hợp khó khăn, hoạn nạn: ủng hộ quỹ xã hội 1.160.000đ; ủng hộ quỹ khuyến học 1.000.000đ; ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ - Thanh Xuân 8.000.000 đ; ủng hộ chương trình “áo ấm mùa đông” 2.000.000đ; ủng hộ gia đình cô giáo trường mầm non Đa Sỹ, quận Hà Đông 4.950.000đ. 
2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; đầu tư cơ sở vật chất 

* Quy mô:

-  Tổng số trẻ toàn trường/tổng số nhóm lớp: 740 trẻ
- Tổng số lớp: 20 nhóm lớp/40 giáo viên, trong đó:

+ Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi: 240 trẻ/ 6 lớp/12 GV; Bình quân 40 học sinh/lớp 
+ Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi: 240 trẻ/6 lớp/12 GV; Bình quân 40 học sinh/lớp

+ Mẫu giáo bé 3- 4 tuổi: 170 trẻ/ 5 lớp/10 GV; Bình quân 34 học sinh /lớp

+ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi: 90 trẻ/ 3 nhóm /06 GV; Bình quân 30 học sinh/1 nhóm.

- Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp các độ tuổi: trên 93%

- Đánh giá: tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Tỷ lệ chuyên cần các độ tuổi: đạt từ 85% đến 95%

* Về cơ sở vật chất:

- Trường đầu tư cải tạo, sửa chữa mua sắm:

+ Tên hạng mục: Phòng hội trường; Khu vui chơi thể chất; khu vui chơi sáng tạo tại sân trường; khu vực rửa tay ngoài trời; nhà bếp; đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị tại lớp học; hệ thống điện, đồ dùng thiết bị điện; hệ thống trang thiết bị PCCC&CNCH.

+ Cải tạo sân sau làm khu vui chơi thể chất dành cho lứa tuổi nhà trẻ; xây dựng cải tạo khu vực sân trường thành khu vui chơi, sáng tạo ngoài trời; mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, cải tạo bếp theo quy trình bếp ăn một chiều; cải tạo phòng hội trường; mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác bán trú; sửa chữa, bảo trì toàn bộ hệ thống điện và các đồ dùng, thiết bị điện, lắp đặp bình nóng lạnh cho một số nhóm lớp; Thay thế, sửa chữa một số trang thiết bị PCCC&CNCH theo qui định; mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các nhóm lớp; cải tạo hành lang tầng 1 đơn nguyên 2. 
- Đánh giá chung: Trong năm học vừa qua, nhà trường đã đầu tư, mua sắm, cải tạo theo đúng với chỉ tiêu đăng ký đầu năm. Ngoài ra còn có bổ sung thêm một số hạng mục ngoài đăng ký do phát sinh nhu cầu sử dụng và một số hạng mục cần cải tạo để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

3. Thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025” gắn với mô hình “Mỗi cơ sở giáo dục mầm non là một không gian sáng tạo” 

Thực hiện chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025” gắn với mô hình “Mỗi cơ sở giáo dục mầm non là một không gian sáng tạo”, nhà trường đã triển khai thực hiện mô hình “Trường mầm non Ngô Thì Nhậm mở khóa tiềm năng – khơi nguồn sáng tạo”, tăng cường cơ hội trải nghiệm thực hành kỹ năng sống, khả năng tư duy và sáng tạo của trẻ trong hoạt động giáo dục tại trường. 
- Để thực hiện tốt chuyên đề, nhà trường đã triển khai một số biện pháp sau: 

+ Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025; lồng ghép chỉ đạo triển khai hoạt động của Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025 vào thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các nhóm/ lớp tự rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời đánh giá các điều kiện thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc” trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề cùng với thực hiện nhiệm vụ năm học nhằm khắc phục hạn chế khó khăn, cải tiến chất lượng, đổi mới phát triển đạt chỉ tiêu kế hoạch do nhà trường đề ra và nhiệm vụ cấp trên giao. Xây dựng kế hoạch rõ nội dung, biện pháp, tiến độ thực hiện và có kết quả đối chiếu bằng minh chứng cụ thể. 

+ Tiến hành cải tạo, sửa chữa CSVC, mua sắm trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả Chuyên đề;

+ Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức và triển khai tại đơn vị; 

+ Tổ chức tập huấn và chỉ đạo triển khai tập huấn đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua việc bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động. 

- Kết quả thực hiện: Nhà trường có môi trường giáo dục thân thiện, có sân vườn và khu vực cho trẻ em chơi riêng biệt với tổng diện tích là 2000m2. Các khu vực đều có đủ hệ thống hàng rào và tường bao quanh ngăn cách với bên ngoài. Sân trường và xung quanh hàng rào được trồng nhiều cây xanh, cây hoa, cây cảnh; có sân chơi riêng dành cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo; Trong sân vườn có bố trí 01 khu đất để trẻ được trải nghiệm trồng trọt, chăm sóc cây. Tại mỗi nhóm, lớp đều có góc thiên nhiên với nhiều loại cây. Hiên hè của mỗi tầng đều bố trí góc khám phá thiên nhiên với các loại cây xanh, cây rau phù hợp để cho trẻ học tập và tập chăm sóc; môi trường trong lớp được xây dựng hài hòa, giáo viên đã tạo được môi trường tăng cường cơ hội trải nghiệm thực hành kỹ năng sống, khả năng tư duy và sáng tạo của trẻ trong hoạt động giáo dục tại trường. 
4. Công tác tổ chức hoạt động cho trẻ LQTA và các hoạt động năng  khiếu ngoại khóa:

- Nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động cho trẻ LQTA và các hoạt động năng khiếu ngoại khóa. Cụ thể: có 01 phòng cho trẻ LQTA; có 01 phòng giáo dục thể chất phù hợp tổ chức 02 hoạt động vận động trở lên; có 02 phòng nghệ thuật (01 phòng tổ chức hoạt động múa và 01 phòng tổ chức hoạt động Tạo hình sáng tạo). Tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và đồ dùng dạy và học hiện đại, phù hợp với từng hoạt động. 

- Để đảm bảo tổ chức hiệu quả hoạt động cho trẻ LQTA và các hoạt động năng khiếu ngoại khóa, nhà trường đã liên kết với các trung tâm có chất lượng tốt và đầy đủ hồ sơ và căn cứ pháp lý theo yêu cầu.
- Các hoạt động đều có giáo viên chuyên biệt, có đầy đủ trình độ bằng cấp và các tiêu chí đáp ứng với yêu cầu của môn học. 

- Các hoạt động đều có giáo trình riêng, được thẩm định và công khai khi nhà trường tổ chức lựa chọn đơn vị liên kết tham gia giảng dạy.

- Kết quả thực hiện: nhà trường có khoảng 50% số trẻ tham gia học các hoạt động năng khiếu ngoại khóa; hoạt động LQTA đối với trẻ 5 tuổi đạt trên 80%. Nhà trường thường xuyên dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng trên trẻ để có điều chỉnh phù hợp và nâng cao chất lượng của các hoạt động. 

5. Công tác truyền thông, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

- Công tác truyền thông:

+ Nội dung tuyên truyền, công khai thông tin: Triển khai có hiệu quả trang website, bảng tin, khai thác tích cực và hiệu quả các trang mạng xã hội, trang web của nhà trường để thông tin, tuyên truyền đến phụ huynh những hoạt động, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ … Tích cực cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông về thương hiệu, điều kiện chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.… tuyên truyền thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn cho trẻ. Đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng ./.

+ Hình thức truyền thông tuyên truyền: Bài viết, video, hình ảnh, thông báo, văn bản …

+ Mức độ/tuần/tháng: 01 lần/1 tuần

- Công tác xã hội hoá và hội nhập quốc tế: tổ chức bồi dưỡng các phương pháp giáo dục tiên tiến cho đội ngũ giáo viên; Dựa vào những nghề nghiệp, công việc từ phía phụ huynh để tham khảo ý kiến hỗ trợ trong việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ, sử dụng công nghệ, thiết kế, tư vấn sức khỏe, tư vấn về công tác phòng chống dịch bệnh … 
5. Công tác thi đua, khen thưởng

- Dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cùng với tinh thần phấn đấu thi đua của tập thể CBGVNV nhà trường đã phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể để triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024.

- Nhà trường đã làm tốt chủ đề năm học: Xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện - Hạnh Phúc.

- Hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục và triển khai bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi, huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong tổ chức ăn bán trú cho trẻ tại trường.

- Tích cực xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nhằm đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT  đảm bảo tính phù hợp và có hiệu quả.

- Thực hiện tốt chương trình GDMN theo từng độ tuổi.

- Năm học 2023 – 2024 nhà trường đã phối kết hợp với các trung tâm tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động LQTA và các hoạt động ngoại khóa (tạo hình sáng tạo, múa, gymkid) đạt hiệu quả. 

- Một số giáo viên có khả năng ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến vào tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ rất tốt. 

- Triển khai kế hoạch thi đua, vận động CB - GV - NV tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động. Năm học 2023 – 2024 có 01 giáo viên đạt giải Nhất Hội thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning cấp quận, 01 giáo án ứng dụng giáo dục Steam đạt giải Ba; 01 thiết bị số đạt giải Ba; 01 sản phẩm CNTT đạt giải Ba; 01 giáo viên đạt giải khuyến khích thiết kế bài giảng cấp thành phố. 

- Kết quả chấm SKKN: Có 07 SKKN được đề nghị xét duyệt cấp quận. 

 - Công tác đoàn thể:

+ Chi bộ: Đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Công đoàn: Công đoàn trong sạch vững mạnh.

+ Đoàn thanh niên: Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trên đây là các nội dung công khai năm học 2023-2024 theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ GD&ĐT về công khai trong hoạt động của các cơ sở GD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm trân trọng báo cáo./. 
Nơi nhận                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT (báo cáo)                                                             (Đã ký)
 - LưuVT;                                                                               Nguyễn Thị Thu An
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